
STT Tên HTX
Loại cây 

trồng
Địa chỉ

 Diện tích 

được cấp mã 

vùng trồng 

(ha) 

 Diện tích liên kết 

tiêu thụ với doanh 

nghiệp (ha) 

 Sản lượng 

liên kết (tấn) 
Tên doanh nghiệp Ghi chú

TỔNG CỘNG              2,365                           517                5,357 

I Hợp tác xã              2,230                           511                5,297 

1 HTX xoài Mỹ Xương Xoài Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh                 322                             12                     45 Thị trường TPHCM, Hà Nội

2 HTX Nông sản an toàn An Nhãn An Hòa, An Nhơn,  huyện Châu                 113                             17                   282 CÔNG TY TNHH TMDV XNK VINA T&T

3 HTX nông sản Tân Phú Trung Xoài
Tân Hòa, Tân Quới, Tân Lập, Tân 

Phú Trung, huyện Châu Thành
                  15                             15                   300 Cty TNHH Thương mại và DV ARA  Đồng Tháp

4 HTX DVNN Hòa An Xoài
Khóm Hòa Hưng, Hòa Khánh, Hòa 

Long, Xã Hòa An, TP Cao Lãnh
                334                             35                   350 

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty TNHH Nông sản Song Nhi

Thương lái, vựa nông sản

5 HTX DVNN Tịnh Thới Xoài

Ấp Tịnh Hưng, Tịnh Đông, Tịnh 

Châu, Tịnh Long, Tân Tịch, Tịnh Mỹ , 

Xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

                662                           267                2,670 

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty TNHH TMXNK Hoa Cát

Công ty TNHH Nông sản Song Nhi    

6 HTX DVNN Tân Thuận Tây Xoài

Ấp Tân Dân, Tân Hùng, Tân Chủ, Tân 

Hậu, Xã Tân Thuận Tây, TP. Cao 

Lãnh

                455                             85                   850 

Công ty TNHH nông sản Song Nhi

Công ty TNHH TMXNK Hoa Cát

Công ty THHN Long Uyên                                            

Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu

7 HTX DVNN Tân Thuận Đông Xoài, Nhãn
Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận Đông, 

TP. Cao Lãnh
                329                             80                   800 

Công ty TNHH  nông sản Song Nhi

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty THHN TMXNK Hoa Cát                                

Thương lái, vựa    

II Tổ hợp tác                 135                               6                     60 

1 THT xoài phường 6 Xoài
Khóm 1,2,3,4, Phường 6, TP Cao 

Lãnh
                135                               6                     60 

Công ty TNHH XNK nông sản Trung Chánh

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ ARA 

Dong Thap

Công ty THHN đầu tư và XNK An Thiên Thảo     
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STT Tên HTX
Loại cây 

trồng
Địa chỉ

Diện tích 

được cấp 

mã vùng 

trồng (ha)

Ghi chú

TỔNG CỘNG 1,744.00

I Hợp tác xã 715.13

1 HTX DVNN Mỹ Hội Xoài ấp Tân Trường, Mỹ Hội, Cao Lãnh 30

2 HTX DVNN Bình Hàng Tây Xoài ấp 3, Bình Hàng Tây, Cao Lãnh 35

3 HTX DVNN Mỹ Hiệp Xoài, mít ấp 1,2,3, Mỹ Hiệp, Cao Lãnh 233

4 HTX DVNN xã Mỹ Long Xoài, mít ấp 2, Mỹ Long, Cao Lãnh 70

5 HTX DVNN Nhị Mỹ Mít Bình Nhứt, Nhị Mỹ, Cao Lãnh 65

6 HTX DVNN Bình Hàng Trung Mít ấp 3, Bình Hàng Trung, Cao Lãnh 6

7 HTX Thuận Lợi Xoài, mít ấp 1, 2 Phú Lợi , Thanh Bình 5.73

8 HTX DV NN Tân Hòa Xoài xã Tân Hoà, Lai Vung 17

9 HTX nông sản Tân Phú Trung Xoài xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành 17

10 HTX Nông nghiệp Hữu cơ An Phú Thuận Nhãn xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành 16.5

11 HTX sản xuất lúa giống Mỹ Trà Xoài xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh 44.4

12 HTX DVNN Mỹ Ngãi Xoài Ấp 1,2,3, Xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh 79.5

13 HTX DVNN Mỹ Tân Xoài Ấp 1,2,3,4, Xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh 96

II Tổ hợp tác 1,028.87

1 THT Xoài Phúc Thịnh Xoài ấp 3, Bình Hàng Tây, Cao Lãnh 10.5

2 THT Xoài Bà Trang Xoài ấp 3, Bình Hàng Tây, Cao Lãnh 23

3 THT xoài Thiên Phú Xoài ấp 3, 4, Bình Hàng Trung, Cao Lãnh 73

4 THT xoài Bình Hưng Xoài Bình Hưng, Bình Thạnh, Cao Lãnh 85

5 THT xoài Bình Mỹ A Xoài Bình Mỹ A, Bình Thạnh, Cao Lãnh 220

6 THT xoài Bình Mỹ B Xoài Bình Mỹ B, Bình Thạnh, Cao Lãnh 45

7 THT xoài Bình Tân Xoài Bình Tân, Bình Thạnh, Cao Lãnh 30

8 THT xoài Bình Linh Xoài Bình Linh, Bình Thạnh, Cao Lãnh 55

9 THT xoài Bình Hòa Xoài Bình Hòa, Bình Thạnh, Cao Lãnh 110

10 THT Xoài khóm Mỹ Thới Xoài
Mỹ Thới, Mỹ Phú cù lao, Thị trấn Mỹ Thọ, Cao 

Lãnh
20.55

11 THT Xoài khóm Mỹ Phú Đất Liền Xoài Mỹ Phú Đất liền, Thị trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh 13.3

12 THT số 1 Xoài ấp Tây, Tân Thạnh, Thanh Bình 45

13 THT số 3 Xoài ấp Nam, Tân Thạnh, Thanh Bình 20

14 THT số 1 Xoài Ấp 1, Bình Tấn, Thanh Bình 23

15 THT số 11 Xoài Ấp 2, Bình Tấn, Thanh Bình 30

16 THT số 12 Xoài Ấp 3, Bình Tấn, Thanh Bình 15.4

17 THT nhãn An Phú Thuận Nhãn
Xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp
11.8

18 Tổ hợp tác sản xuất nhãn Tân Thuận Đông Nhãn
Xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp
11

19 Tổ dịch vụ chăm sóc xoài khóm 6 Xoài CC
Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

17.22

20 Tổ sản xuất xoài khóm 1 Xoài CC Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 12.5

21 Tổ sản xuất xoài khóm 4 Xoài CC Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 14.8

22 Tổ hợp tác xoài khóm 6
Xoài 

TDX
Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 8.3

23 THT xoài phường 3 Xoài
Khóm Mỹ Phước, Mỹ Đức, Phường 3, TP Cao 

Lãnh
24.8

24 THT xoài phường 11 Xoài Khóm 1,2,4, Phường 11, TP Cao Lãnh 77.2

25 THT xoài phường Hòa Thuận Xoài
Khóm Thuận Trung, Thuận An, Thuận Phú, 

Thuận Phát , Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh
15.5

26 Tổ Hợp Tác làm vườn Bà Két Xoài
Ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
10

27
Tổ Hợp Tác Thanh Long ruột đỏ Xã An 

Phú Thuận

Thanh 

long

ấp Hòa Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
7
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1
HTX NN Thuận Lợi, ấp 1, xã 

Phú Lợi
18/2/2004 Không  Ngô Văn Lời 0373692424 158 411 1057 1057 1057 1057 0 1308 117 TB

Dịch vụ bơm nước, cung cấp 

lúa giống, tín dụng

2
HTX xoài Mỹ Xương, xã Mỹ 

Xương
2011 có 40 Võ Việt Hưng

090867959

9
102 90 420 58 478 384 94 120 30 0 TB SX & TT

3
HTX  DVNN Nhị Mỹ, xã 

Nhị Mỹ
2015 Không Bùi Văn Trung

081797233

4
35 115 100 77 90 77 0 7 7 0 TB

Liên kết tiêu thụ tôm, diện mặt 

trời

4 HTX DVNN Mỹ Hiệp 02/2019 Không Nguyễn Văn Đoan
0355.340.3

71
367 135      1,000 577 577 577 0 13 13 0 Khá

 Cung ứng vật tư đầu vào: phân 

thuốc hóa học, phân thuốc sinh 

học, thuốc bảo vệ thực vật, 

thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y; 

Bơm tưới; Cung cấp nước tinh 

khiết đóng chai/bình

5 HTX DVNN Mỹ Hội 1/11/2018 Không
Nguyễn Thanh 

Nguyên
0918.715.271 282 140 573 573 50 50 0 15 15 0 TB

Giới thiệu liên kết tiêu thụ và 

tiêu thụ sản phẩm; cung ứng 

vật tư đầu vào; cung cấp hạt 

giống, cây giống; vận tải hàng 

hóa nông sản; kinh doanh chợ; 

tín dụng nội bộ, đời sống cho 

thành viên; y tế và chăm sóc 

6 HTX DVNN Mỹ Long 2019 Không Dương Thoại Mỹ
034403264

0
316 180 1000 474 474 474 0 6 6 Khá

 Cung ứng vật tư đầu vào: phân 

thuốc hóa học, phân thuốc sinh 

học, thuốc bảo vệ thực 

vật;Cung cấp nước tinh khiết 

đóng chai/bình, Bảo hiểm xe; 

liên kết tiêu thụ chanh không 

7
HTX DVNN Bình Hàng 

Trung, xã Bình Hàng Trung
7/2019 Không Nguyễn Quốc Việt

079427525

4
413 33 1000 773 190 130 60 57.3 3.2 0 Tốt

Cung cấp gạo sạch, cung cấp 

phân bón sinh học, bán bảo 

hiểm xe gắn máy, liên kết tiêu 

thụ lúa và trái cây.

Tổng 

doanh 

thu

(Tr đ)

Tổng 

lãi

 (Tr đ)

Hiện 

trạng

Diện 

tích 

(m
2
)

Họ tên Giám đốc 
Điện thoại 

liên lạc

Vốn cố 

định

 (Tr đ)

Tổng 

vốn 

hoạt 

động

 (Tr đ)

Trong đó

Vốn lưu 

động

 (Tr đ)

Tổng lỗ

(Tr đ)
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TT Tên Hợp tác xã 
Ngày tháng 

thành lập

    Trụ sở làm Giám đốc 

Tổng số 

thành 

viên

Tổng 

diện 

tích 

đất 

HTX 

cung 

cấp 

Vốn điều 

lệ (Tr đ)

Vốn 

điều 

lệ thực 

tế đã

 góp

 (Tr đ)

Kết quả kinh doanh 

Nội dung 

hoạt động

dịch vụ

Xếp 

loại 

(năm 

2020)



Tổng 

doanh 

thu

(Tr đ)

Tổng 

lãi

 (Tr đ)

Hiện 

trạng

Diện 

tích 

(m
2
)

Họ tên Giám đốc 
Điện thoại 

liên lạc

Vốn cố 

định

 (Tr đ)

Tổng 

vốn 

hoạt 

động

 (Tr đ)

Trong đó

Vốn lưu 

động

 (Tr đ)

Tổng lỗ

(Tr đ)

TT Tên Hợp tác xã 
Ngày tháng 

thành lập

    Trụ sở làm Giám đốc 

Tổng số 

thành 

viên

Tổng 

diện 

tích 

đất 

HTX 

cung 

cấp 

Vốn điều 

lệ (Tr đ)

Vốn 

điều 

lệ thực 

tế đã

 góp

 (Tr đ)

Kết quả kinh doanh 

Nội dung 

hoạt động

dịch vụ

Xếp 

loại 

(năm 

2020)

8
HTXDVNN Bình Hàng Tây, 

xã Bình Hàng Tây
8/2018 40 Nguyễn Văn Định

093847432

3
366 35 1000 812 612 600 12 110 5 0 Tốt

Hướng dẫn sản xuất nông sản 

theo hướng an toàn, sạch, hữu 

cơ theo tiêu chuẩn VietGAP, 

Global GAP; Liên kết sản xuất 

và tiêu thụ nông sản; Cung ứng 

vật tư đầu vào: phân thuốc hóa 

học, phân thuốc sinh học, 

thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn 

thuỷ sản, thuốc thú y; Hướng 

dẫn chăm sóc, tỉa cây; Rau củ 

quả an toàn; Bơm tưới; Cung 

cấp nước tinh khiết đóng 

9
HTX sản xuất lúa giống Mỹ 

Trà, xã Mỹ Trà
29/2/2012 Không Cao Văn Tải

 0949 894 

753
81    157   244 244 587 193 394 358 6 TB

Sản xuất và tiêu thụ lúa giống, 

tưới tiêu

10
HTX DVNN Hòa An, xã 

Hòa An
24/10/2018 Không Lê Quốc Tâm 0944733309 152      38   943 952 952 450 370 1,145 15 khá

Cung ứng vật tư đầu vào; liên 

kết tiêu thụ; hướng dẫn sản 

xuất; dịch vụ kỹ thuật tỉa cành, 

tạo tán; Sơ chế, chế biến xoài; 

vận chuyển hàng hóa

11
HTX DVNN Tân Thuận 

Đông
16/6/2019 Không Võ Thị Điệp 0907867157 240    572   500 327 327 27 300 24 5 TB

Liên kết tiêu thụ nông sản, thu 

mua sơ chế và tiêu thụ nông 

sản; tưới tiêu, cung ứng vật tư 

nông nghiệp, hướng dẫn ký 

12
HTX Nông nghiệp Mỹ Ngãi, 

xã Mỹ ngãi
04/12/2018 Không

Trương Văn Mười
0903336643 351    210   488 488 520 350 170 532 5 TB

Tưới tiêu; liên kết tiêu thụ 

nông sản; cung ứng vật tư đầu 

vào; sơ chế nông sản; khai thác 

chợ cây giống, con giống; nước 

13 HTX DVNN Mỹ Tân 18/112018 Không Võ Quốc Việt 0913787076 208    166   798 798 798 300 180 125 6 TB

Cung ứng vật tư đầu vào; liên 

kết tiêu thụ; lao động nông 

nghiệp; tưới tiêu; thu gom rác 

sinh hoạt; hỗ trợ sản xuất hàng 

thủ công mỹ nghệ.

14 HTX DVNN Tịnh Thới 07/10/2018 810 Võ Tấn Bảo 0898827787 185    120   584 620 670 250 420 185 65 khá

Tưới tiêu; liên kết tiêu thụ 

nông sản; cung ứng vật tư đầu 

vào; sơ chế nông sản; khai thác 

chợ cây giống, con giống; nước 

15

HTX Xoài Tân Thuận Tây, 

Tổ 6, ấp Tân Chủ, xã Tân 

Thuận Tây

8/1/2015 có 50 Nguyễn Văn Chì 0374247215 122    145   188 184 184 100 84 189 68 khá Mua bán xoài, VTNN

16
HTX DVNN Tân Hòa, xã 

Tân Hòa, huyện Lai Vung
12/2019 không Nguyễn Viết Diều

098590172

7
125 600 175 175 175

TB

Tưới tiêu, Cung ứng vật tư 

nông nghiệp, bảo hiểm xe gắn 

máy, tiêu thụ nông sản,…



Tổng 

doanh 

thu

(Tr đ)

Tổng 

lãi

 (Tr đ)

Hiện 

trạng

Diện 

tích 

(m
2
)

Họ tên Giám đốc 
Điện thoại 

liên lạc

Vốn cố 

định

 (Tr đ)

Tổng 

vốn 

hoạt 

động

 (Tr đ)

Trong đó

Vốn lưu 

động

 (Tr đ)

Tổng lỗ

(Tr đ)

TT Tên Hợp tác xã 
Ngày tháng 

thành lập

    Trụ sở làm Giám đốc 

Tổng số 

thành 

viên

Tổng 

diện 

tích 

đất 

HTX 

cung 

cấp 

Vốn điều 

lệ (Tr đ)

Vốn 

điều 

lệ thực 

tế đã

 góp

 (Tr đ)

Kết quả kinh doanh 

Nội dung 

hoạt động

dịch vụ

Xếp 

loại 

(năm 

2020)

17
HTX Nông sản an toàn An 

Hòa, xã An Nhơn
2017 Không Nguyễn Văn Hùng

091513184

6
120 15 1,000 60 10 TB

Mua bán vật tư NN, giống 

nhãn các loại

18
HTX nông sản tân phú trung, 

xã Tân Phú Trung
5/2018 không Lê Phú Bình 0903,058229 48 30.55 500 92 92 0 92 26.28 11.35 TB

VTNN, kinh doanh nông sản, 

vận chuyển nông sản, cày sới, 

tưới tiêu

19
HTX nông sản tân phú trung, 

xã Tân Phú Trung
5/2018 không Lê Phú Bình 0903,058229 48 30.55 500 92 92 0 92 26.28 11.35 TB

VTNN, kinh doanh nông sản, 

vận chuyển nông sản, cày sới, 

tưới tiêu

20
HTX nông nghiệp hữu cơ, xã 

An Phú Thuận
11/2020 không

Nguyễn Văn Ba

093968079

8
18

90 90 TB

Xây dựng, sản xuất và dịch vụ 

nông nghiệp.

Tổng cộng: 940 3,737 2,623 11,585 8,373 8,015 5,019 2,443 4,307 399



STT Tên HTX Địa chỉ Loại cây trồng
Diện tích 

(ha)
Ghi chú

TỔNG CỘNG 1,830.91

I Hợp tác xã 1,199.89

1 HTX Quýt hồng Lai Vung xã Long Hậu, huyện Lai Cây có múi 5.95

2 HTX Nông sản sạch Vĩnh Thới
xã Vĩnh Thới, huyện Lai 

Vung

Cam, quýt, 

mận
10.34

3
HTX Thanh long VietGAP 

Phong Hòa

xã Phong Hoà, huyện Lai 

Vung

Thanh long 

ruột đỏ
78

4
HTX DVNN xã Tân Khánh 

Trung

xã Tân Khánh Trung, 

huyện Lấp Vò Xoài, nhãn
38

5
HTX DVNN xã Mỹ An Hưng A

xã Mỹ An Hưng A, huyện 

Lấp Vò Khoai môn
100

6
HTX DVNN Đốc Binh Kiều

xã Đốc Binh Kiều, huyện 

Tháp Mười Bưởi da xanh
11

7
HTX DVNN Tân Kiều

xã Tân Kiều, huyện Tháp 

Mười Mít 43,9

8 HTX DVNN Mỹ An xã Mỹ An, huyện Tháp Mít 171,87

9
HTX DVNN Tân Khánh Đông

xã Tân Khánh Đông, 

Thành phố Sa Đéc Xoài 17.2

10
HTX Bình Minh

xã Bình Tấn, huyện Thanh 

Bình Xoài 45.4

11 HTX DVNN Mỹ Đông 2
xã Mỹ Đông, huyện Tháp 

Mười
lúa 500

12 HTX sầu riêng 
xã Phú Hựu, huyện Châu 

Thành
Sầu riêng 21

13 HTX nông sản tân phú trung
xã Tân Phú Trung, huyện 

Châu Thành
Thanh long 15 Cấp bổ sung

14 HTX DVNN Tịnh Thới
xã Tịnh Thới, thành phố 

Cao Lãnh Xoài
142 Cấp bổ sung

15 HTX xoài Tân Thuận Tây
xã Tân Thuận Tây, thành 

phố Cao Lãnh Xoài
116 Cấp bổ sung

16 HTX DVNN Tân Thuận Đông
xã Tân Thuận Đông, thành 

phố Cao Lãnh Xoài, nhãn
100 Cấp bổ sung

II Tổ hợp tác 313.49

1 THT trồng Thanh long ruột đỏ
Ấp Hòa Bình - xã Long 

Thắng, huyện Lai Vung
Thanh long 14.9

2
THT liên kết Nhãn xã Phong 

Hòa

Ấp Tân An - xã Phong 

Hòa, huyện Lai Vung
Nhãn 11.39

3 Tổ hợp tác trồng Nhãn
Ấp Định Thành, xã Định 

Hòa, huyện Lai Vung
Nhãn 140

Phụ lục 4

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, HỘI QUÁN CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ TRUY 

XUẤT NGUỒN GỐC, MÃ VÙNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số     143 /KH-UBND, ngày  29  tháng  4   năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp)



STT Tên HTX Địa chỉ Loại cây trồng
Diện tích 

(ha)
Ghi chú

4 Tổ hợp tác trồng Cây ăn trái
Ấp Định Phú, xã Định Hòa, 

huyện Lai Vung
Mít 11

5 THT xoài Hòa Long
xã Hòa An, thành phố Cao 

Lãnh Xoài
28.5

6
THT xoài hữu cơ Tân Thuận 

Tây 

xã Tân Thuận Tây, thành 

phố Cao Lãnh Xoài
19.2

7
THT Xoài khóm Mỹ Phú Cù 

Lao

Thị trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh Xoài 8.4

8
THT Xoài khóm Mỹ Phú Đất 

Liền

Thị trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh Xoài 11.6
cấp bổ sung

9
THT Xoài khóm Mỹ Thới

Thị trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh Xoài 25
cấp bổ sung

10
THT xoài ấp Tân Bình

xã Tân Phú, huyện Châu 

Thành Xoài 20

11
THT thanh long ruột đỏ ấp phú 

Nhuận

xã Tân Nhuận Đông, Châu 

Thành Thanh long 13.5

12
THT SX bưởi da xanh Tân 

Bình

xã Tân Bình, huyện Châu 

Thành Bưởi da xanh 10

III Hội Quán 317.53

1 Bình Tâm hội quán
Ấp Long Bình- xã Hòa 

Long, huyện Lai Vung
Thanh long 32.53

2 Hội quán Thanh Tâm
Ấp, Định Phú, xã Định 

Hòa, huyện Lai Vung
Thanh long 20

3
Hội quán Nông Tân

xã Tân Long, huyện Thanh 

Bình Xoài 70

4
Hội quán Đất Ngọt

xã Tân Quới, huyện Thanh 

Bình Xoài 100

5 Hội quán Tân Mỹ xã Tân Mỹ huyện Thanh Xoài 25

6
Hội quán Tân Thạnh Phát 

xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình Xoài 70





 



STT Tên HTX, THT, Hội quán
Loại cây 

trồng
Địa chỉ

Diện tích 

được cấp mã 

vùng trồng 

Tên doanh nghiệp Ghi chú

TỔNG CỘNG 5,490.01

I Hợp tác xã 3,771.72

1 HTX xoài Mỹ Xương Xoài Xã Mỹ Xương, Cao Lãnh 322.2 Chánh Thu

2 HTX Nông sản an toàn An Hòa Nhãn An Hòa, An Nhơn, Châu Thành 113 CÔNG TY TNHH TMDV XNK VINA T&T

3
HTX nông sản tân phú trung, xã 

Tân Phú Trung
Xoài

Tân Hòa, Tân Quới  và Tân Lập, Tân 

Phú Trung, Châu Thành
15 Cty TNHH Thương mại và DV ARA  Đồng Tháp

4 HTX DVNN Hòa An Xoài
Khóm Hòa Hưng, Hòa Khánh, Hòa 

Long, Xã Hòa An, TP Cao Lãnh
333.5

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty TNHH Nông sản Song Nhi

Thương lái, vựa nông sản

5 HTX DVNN Mỹ Ngãi Xoài Ấp 1,2,3, Xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh 79.5

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty TNHH Nông sản Song Nhi

Thương lái, vựa nông sản

6 HTX DVNN Mỹ Tân Xoài Ấp 1,2,3,4, Xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh 96

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ ARA 

Đồng Tháp

Thương lái, vựa   

7 HTX DVNN Tịnh Thới Xoài

Ấp Tịnh Hưng, Tịnh Đông, Tịnh 

Châu, Tịnh Long, Tân Tịch, Tịnh Mỹ 

, Xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

662.3

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty TNHH TMXNK Hoa Cát

Công ty TNHH Nông sản Song Nhi    

8 HTX DVNN Tân Thuận Tây Xoài

Ấp Tân Dân, Tân Hùng, Tân Chủ, 

Tân Hậu , Xã Tân Thuận Tây, TP Cao 

Lãnh

454.6

Công ty TNHH nông sản Song Nhi

Công ty TNHH TMXNK Hoa Cát

Công ty THHN Long Uyên                                            

Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu

9 HTX DVNN Tân Thuận Đông Xoài, Nhãn
Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận 

Đông, TP Cao Lãnh
329.1

Công ty TNHH  nông sản Song Nhi

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty THHN TMXNK Hoa Cát                                

Thương lái, vựa    

10
HTX sản xuất lúa giống Mỹ Trà, 

xã Mỹ Trà
Xoài Ấp 1, 2, 3, Xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh 44.4

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Thương lái, vựa

11 HTX DVNN Mỹ Hội Xoài ấp Tân Trường, Mỹ Hội, Cao Lãnh 30

12 HTX DVNN Bình Hàng Tây Xoài ấp 3, Bình Hàng Tây, Cao Lãnh 35

13 HTX DVNN Mỹ Hiệp Xoài, mít ấp 1,2,3, Mỹ Hiệp, Cao Lãnh 233

14 HTX DVNN xã Mỹ Long Xoài, Mít ấp 2, Mỹ Long, Cao Lãnh 70

15 HTX DVNN Nhị Mỹ Mít Bình Nhứt, Nhị Mỹ, Cao Lãnh 65

16 HTX DVNN Bình Hàng Trung Mít ấp 3, Bình Hàng Trung, Cao Lãnh 6

17 HTX Thuận Lợi Xoài, Mít ấp 1, 2 Phú Lợi , Thanh Bình 5.73

18 HTX DV NN Tân Hòa Xoài xã Tân Hoà, Lai Vung 17

19 HTX Quýt hồng Lai Vung Cây có múi xã Long Hậu, huyện Lai Vung 5.95

20 HTX Nông sản sạch Vĩnh Thới
Cam, quýt, 

mận
xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung 10.34 Tập đoàn VinGroup

21
HTX Thanh long VietGAP Phong 

Hòa

Thanh long 

ruột đỏ
xã Phong Hoà, huyện Lai Vung 78 Công ty Thạch Võ

22 HTX DVNN xã Tân Khánh Trung Xoài, nhãn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò 38

23 HTX DVNN xã Mỹ An Hưng A Khoai môn xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò 100

24 HTX DVNN Đốc Binh Kiều Bưởi da xanh xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười 11

25 HTX DVNN Tân Kiều Mít xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười 43,9

26 HTX DVNN Mỹ An Mít xã Mỹ An, huyện Tháp Mười 171,87

27 HTX DVNN Tân Khánh Đông xoài xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa 17.2 Cty Bảy Nhung

28 HTX Bình Minh Xoài xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình 45.4

29 HTX DVNN Mỹ Đông 2 lúa xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười 500 Vinarice,…

30 HTX sầu riêng Sầu riêng xã Phú Hựu, huyện Châu Thành 21

31
HTX Nông nghiệp Hữu cơ An 

Phú Thuận
nhãn xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành 16.5

32
HTX nông sản tân phú trung, xã 

Tân Phú Trung
xoài

xã Tân Phú Trung, huyện Châu 

Thành
17

II Tổ hợp tác 1,400.76

1 THT Xoài khóm Mỹ Thới Xoài
Mỹ Thới, Mỹ Phú cù lao, Thị trấn Mỹ 

Thọ, Cao Lãnh
20.55

Dự kiến thành lập 

mới HTX năm 2021

2 THT số 1 Mít, xoài ấp Tây, Tân Thạnh, Thanh Bình 15
Dự kiến thành lập 

mới HTX năm 2021

3 THT xoài phường 3 Xoài
Khóm Mỹ Phước, Mỹ Đức, Phường 3, 

TP Cao Lãnh
24.8

Công ty TNHH XNK nông sản Trung Chánh

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ ARA 

Dong Thap

Công ty THHN đầu tư và XNK An Thiên Thảo        

4 THT xoài phường 6 Xoài
Khóm 1,2,3,4, Phường 6, TP Cao 

Lãnh
135

Công ty TNHH XNK nông sản Trung Chánh

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ ARA 

Dong Thap

Công ty THHN đầu tư và XNK An Thiên Thảo     

Phụ lục 6

CHỈ TIÊU HTX, THT, HỘI QUÁN CÓ MÃ VÙNG TRỒNG LIÊN KẾT TIÊU THỤ VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số     143/KH-UBND, ngày  29  tháng  4  năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp)



STT Tên HTX, THT, Hội quán
Loại cây 

trồng
Địa chỉ

Diện tích 

được cấp mã 

vùng trồng 

Tên doanh nghiệp Ghi chú

5 THT xoài phường 11 Xoài
Khóm 1,2,4, Phường 11, TP Cao 

Lãnh
77.2

Công ty TNHH XNK nông sản Trung Chánh

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ ARA 

Dong Thap

Công ty THHN đầu tư và XNK An Thiên Thảo     

6 THT xoài phường Hòa Thuận Xoài

Khóm Thuận Trung, Thuận An, 

Thuận Phú, Thuận Phát , Phường Hòa 

Thuận, TP Cao Lãnh

15.5

Công ty TNHH XNK nông sản Trung Chánh

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ ARA 

Dong Thap

Công ty THHN đầu tư và XNK An Thiên Thảo     

7 THT xoài Hòa Long xoài xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh 28.5 Cty TNHH Nông sản Song Nhi

8 THT xoài hữu cơ Tân Thuận Tây xoài xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao 19.2 Cty TNHH TM Đầu tư An Thiên Thảo

9 THT Xoài Phúc Thịnh Xoài ấp 3, Bình Hàng Tây, Cao Lãnh 10.5

10 THT Xoài Bà Trang Xoài ấp 3, Bình Hàng Tây, Cao Lãnh 23

11 THT xoài Thiên Phú Xoài ấp 3, 4, Bình Hàng Trung, Cao Lãnh 73

12 THT xoài Bình Hưng Xoài Bình Hưng, Bình Thạnh, Cao Lãnh 85

13 THT xoài Bình Mỹ A Xoài Bình Mỹ A, Bình Thạnh, Cao Lãnh 220

14 THT xoài Bình Mỹ B Xoài Bình Mỹ B, Bình Thạnh, Cao Lãnh 45

15 THT xoài Bình Tân Xoài Bình Tân, Bình Thạnh, Cao Lãnh 30

16 THT xoài Bình Linh Xoài Bình Linh, Bình Thạnh, Cao Lãnh 55

17 THT xoài Bình Hòa Xoài Bình Hòa, Bình Thạnh, Cao Lãnh 110

18 THT Xoài khóm Mỹ Phú Cù Lao Xoài Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 8.4

19 THT làm vườn Bà Két Xoài
Ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
10

20
THT Xoài khóm Mỹ Phú Đất 

Liền
Xoài

Mỹ Phú Đất liền, Thị trấn Mỹ Thọ, 

Cao Lãnh
13.3

21 THT số 3 Xoài ấp Nam, Tân Thạnh, Thanh Bình 20

22 THT số 1 xoài Ấp 1, Bình Tấn, Thanh Bình 23

23 THT số 11 xoài Ấp 2, Bình Tấn, Thanh Bình 30

24 THT số 12 xoài Ấp 3, Bình Tấn, Thanh Bình 15.4

25 THT trồng Thanh long ruột đỏ Thanh long
Ấp Hòa Bình - xã Long Thắng, huyện 

Lai Vung
14.9

26 THT liên kết Nhãn xã Phong Hòa Nhãn
Ấp Tân An - xã Phong Hòa, huyện 

Lai Vung
11.39

27 Tổ hợp tác trồng Nhãn Nhãn
Ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện 

Lai Vung
140

28 Tổ hợp tác trồng Cây ăn trái Mít
Ấp Định Phú, xã Định Hòa, huyện Lai 

Vung
11

29 THT nhãn An Phú Thuận Nhãn
Xã An Phú Thuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
11.8

30
Tổ Hợp Tác Thanh Long ruột đỏ 

Xã An Phú Thuận
Thanh Long

ấp Hòa Thạnh, xã An Phú Thuận, 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
7

31
Tổ hợp tác sản xuất nhãn Tân 

Thuận Đông
Nhãn

Xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp
11

32 Tổ dịch vụ chăm sóc xoài khóm 6 Xoài CC
Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp
17.22

33 Tổ sản xuất xoài khóm 1 Xoài CC
Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp
12.5

34 Tổ sản xuất xoài khóm 4 Xoài CC
Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp
14.8

35 Tổ hợp tác xoài khóm 6 Xoài TDX
Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp
8.3

36 THT xoài ấp Tân Bình xoài xã Tân Phú, huyện Châu Thành 20

37
THT thanh long ruột đỏ ấp phú 

Nhuận Thanh long xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành 13.5

III Hội Quán 317.53

38 Hội quán Nông Tân Xoài xã Tân Long, huyện Thanh Bình 70

39 Hội quán Đất Ngọt Xoài, Mít xã Tân Quới, huyện Thanh Bình 100

40 Hội quán Tân Mỹ Xoài xã Tân Mỹ huyện Thanh Bình 25

41 Hội quán Tân Thạnh Phát Xoài xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình 70

42 Bình Tâm hội quán Thanh long
Ấp Long Bình- xã Hòa Long, huyện 

Lai Vung
32.53

43 Hội quán Thanh Tâm Thanh Long
Ấp, Định Phú, xã Định Hòa, huyện 

Lai Vung
20
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